
UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH

    TRƯỜNG MN NAM THANH

                       KHỐI MẪU GIÁO LỚN

T2 T3 T4 T5 T6

1

MG Lớn D1

    TD:Bật xa 40-50cm. 

Bò dích dắc qua 7 điểm

KPKH: Một số quy định 

giao thông đường đường 

bộ đơn giản

TH: Cắt dán đèn 

giao thông

VH: truyện vì sao 

thỏ cụt đuôi

AN: Em đi qua ngã tư 

đường phố NH: Những con 

đường em yêu TC Vũ điệu 

hoá đá

2

MG Lớn D2

    TD:Bật xa  nhảy từ 

trên cao xuống 40-45cm. 

Bò dích dắc qua 7 điểm VH: truyện vì sao thỏ cụt 

đuôi

KPKH: Cùng bé tìm 

hiểu quy định giao 

thông đường bộ đơn 

giản

TH: Cắt dán đèn 

giao thông

AN: An toàn giao thông 

NH: Em đi qua ngã tư 

đường phố TC: Khiêu vũ 

mới bóng

3

MG Lớn D3

    TD: Bật xa 40-50cm. 

Bò dích dắc qua 7 điểm

KPKH: Một số quy định 

giao thông đường đường 

bộ đơn giản

TH: Cắt dán đèn 

giao thông

VH: truyện vì sao 

thỏ cụt đuôi

AN: Em đi qua ngà tư 

đường phố                                      

NH: “ Đèn xanh đèn đỏ                           

TC: Nghe nhạc đoán tên 

bài hát

4

MG Lớn D4

    TD:Bật xa  nhảy từ 

trên cao xuống 40-45cm. 

Bò dích dắc qua 7 điểm VH: truyện vì sao thỏ cụt 

đuôi

KPKH: Cùng bé tìm 

hiểu quy định giao 

thông đường bộ đơn 

giản

TH: Cắt dán đèn 

giao thông

AN: An toàn giao thông                    

NH: Anh phi công ơi                    

Tc:Ai đoán giỏi
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1

MG Lớn D1

    TD: Chạy chậm 

khoảng 100 - 120 m.

 TCVĐ: Trời mưa

KPKH: Tìm hiểu về sự 

diệu kỳ của nước (5e)

LQVT: Đo dung 

tích các vật bằng 1 

đơn vị đo

TH: pha chế 

nước chanh 

(EDF)

AN: Cho tôi đi làm mưa 

với    NH: Ánh trăng Hoà 

Bình                    TC: Ai 

nhanh nhất

2

MG Lớn D2

    TD:  Chạy liên tục 

theo hướng thẳng 18m 

trong 10 giây.

 TCVĐ:Chuyền bóng 

qua đầu 

LQVT: Đo dung tích các 

vật bằng 1 đơn vị đo

KPKH: khám phá 

vòng tuần hoàn của 

nước (5e)

TH: Pha chế 

nước cam (EDF)

AN: Trời nắng, trời mưa

NH: Mưa rơi

TC: Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát

3

MG Lớn D3

    TD: Chạy chậm 

khoảng 100 - 120 m.

 TCVĐ: Chuyền bóng 

qua trái qua phải

KPKH: Tìm hiểu về sự 

diệu kỳ của nước (5e)

LQVT: Đo dung 

tích các vật bằng 1 

đơn vị đo

TH: pha chế 

nước chanh 

(EDF)

AN: Cho tôi đi làm mưa 

với    NH: Mưa rơi                         

TC: Truyền âm thanh

4

MG Lớn D4

    TD:  Chạy liên tục 

theo hướng thẳng 18m 

trong 10 giây.

 TCVĐ: Ai nhanh nhất

LQVT: Đo dung tích các 

vật bằng 1 đơn vị đo

KPKH: khám phá 

vòng tuần hoàn của 

nước (5e)

TH: Pha chế 

nước cam (EDF)

AN: Trời nắng, trời mưa         

NH: Mưa rơi.                   

TCAN: Ai đoán giỏi

1

MG Lớn D1

    TD: - Đi, đập và bắt 

được bóng nảy 4 - 5 lần 

liên tiếp.

 TCVĐ: Cáo và thỏ LQCC: S,X

KHKH: Tìm hiểu 

về một số hiện 

tượng tự nhiên

VH: Truyện Hồ 

nước và mấy

TH: Xé dán ông mặt trời 

và những đám mây

2

MG Lớn D2

    TD:  Ném và bắt  bóng 

với người đối diện 

(khoảng cách 4m)

 TCVĐ: Kéo co

KPKH: Bé biết gì về các 

hiện tượng tự nhiên

TH: Xé dán ông mặt 

trời và những đám 

mây LQCC: S,X

VH: Truyện giọt nước tí 

xíu

3

MG Lớn D3

    TD: - Đi, đập và bắt 

được bóng nảy 4 - 5 lần 

liên tiếp.

 TCVĐ: Mèo đuổi chuột

KHKH: Tìm hiểu về một 

số hiện tượng tự nhiên

TH: Xé dán ông mặt 

trời và những đám 

mây

VH: Truyện Hồ 

nước và mây
LQCC: S,X
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4

MG Lớn D4

    TD:  Ném và bắt  bóng 

với người đối diện 

(khoảng cách 4m)

 TCVĐ: chuyền bóng LQCC: S,X

KPKH: Bé biết gì 

về các hiện tượng tự 

nhiên

VH: Truyện giọt 

nước tí xíu

TH: Xé dán ông mặt trời 

và những đám mây

1

MG Lớn D1

    TD:Nhảy lò cò 5m

 TCVĐ: Thi xem đội nào 

nhanh Tập tô: S,X

KPKH: Tìm hiểu về 

các mùa trong năm

LQVT: NB Hôm 

qua, hôn nay, 

ngày mai. Gọi tên 

các thứ trong 

tuần

AN: Nắng sớm NH Mưa 

rơi TCAN: Ai đoán giỏi

2

MG Lớn D2

    TD:  Bật qua vật cản 

15-20cm

 TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu

KPKH: Bốn mùa trong 

năm

LQVT: NB Hôm 

qua, hôn nay, ngày 

mai. Gọi tên các thứ 

trong tuần Tập tô: S,X

AN: Mây và gió   

NH: Gọi tên cảm xúc

TC: Nghe tiết tấu tìm đồ 

vật

3

MG Lớn D3

    TD: Nhảy lò cò 5m

 TCVĐ: Cáo ơi ngủ à

KPKH: Tìm hiểu về các 

mùa trong năm
Tập tô: S,X

LQVT: NB Hôm 

qua, hôm nay, 

ngày mai. Gọi tên 

các thứ trong 

tuần

AN: Nắng sớm                     

NH: Gọi tên cảm xúc                      

TC: Nghe nhạc tạo dáng

4

MG Lớn D4

    TD:  Bật qua vật cản 

15-20cm

 TCVĐ: Mèo và chim sẻ

KPKH: Bốn mùa trong 

năm

LQVT: NB Hôm 

qua, hôn nay, ngày 

mai. Gọi tên các thứ 

trong tuần Tập tô: S,X

AN: Mây và gió     NH: 

Trời nắng trời mưa TCAN: 

Đoán tên bạn hát

1
MG Lớn D1

Nghỉ bù giỗ tổ Hùng 

Vương

ôn nhóm chữ cái  

x,s,v,r

Ôn lại các bài 

thơ đã học
Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5

2
MG Lớn D2

Nghỉ bù giỗ tổ Hùng 

Vương
Trò chơi với các chữ cái Biểu diễn văn nghệ Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5

3

MG Lớn D3

Nghỉ bù giỗ tổ Hùng 

Vương

    Ôn tập                              

VH: Truyện Hồ nước và 

mây

 Biểu diễn văn nghệ Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5
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4
MG Lớn D4

Nghỉ bù giỗ tổ Hùng 

Vương

Ôn tập VH: truyện Giọt 

nước tí xíu
 Biểu diễn văn nghệ Nghỉ 30/4 Nghỉ 1/5

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đào Thị Lý


